
Mã hiệu…………………..

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Trường Tiểu học Quang Minh 

2. Mã đơn vị: 1075850

3. Tài khoản thanh toán của đơn vị mở tại ngân hàng: Số TK: 2310201003715 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Trạm Bóng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng số: 7 20,980,000 20,980,000 0 0 0 0 0 0 0

I Công chức, viên chức 20,980,000 20,980,000 0 0 0 0 0 0 0

1

Phạm Đăng Hoàn 2310215005027  Agribank  Trạm Bóng  

818,000               818,000 

2 Đỗ Thị Hằng

2310215014448  Agribank  Trạm Bóng  

9,492,000                     9,492,000 

3

Nguyễn Văn Phương 2310236698888  Agribank  Trạm Bóng  

770,000                           770,000 

4

Vũ Thị Oanh 2310215002773  Agribank  Trạm Bóng  

714,000                           714,000 

ĐVT: nghìn đồng

I. Nội dung đề nghị thanh toán: , bảng thanh tiền Giáo Viên dạy trẻ khuyết tật kỳ II năm học 2024-2025 và kì I năm học 2025-2026

Tài khoản dự toán: □           Tài khoản tiền gửi: □

Ghi chú

Tên ngân hàng
Lương và PC theo 

theo lương

Tiền công 

lao động 

thường 

xuyên 

theo HĐ

Thuyết minh
Tiền 

thưởng

Số tiền thanh 

toán, hỗ trợ  cho 
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STT

Mẫu số: 09

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG MINH 

Số:………………………..

BẢNG THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG 

(Kèm theo Giấy rút dự toán:  131 ngày  07  tháng  01  năm 2026
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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5

Nguyễn Thị Thoan 2310215002881  Agribank  Trạm Bóng  

639,000                           639,000 

6

Đặng Thị Xim 2310215002671  Agribank  Trạm Bóng  

1,782,000                     1,782,000 

7 Nguyễn Thị H. Giang

2310215014460  Agribank  Trạm Bóng  

6,765,000                     6,765,000 

, Người lập biểu

Số tiền bằng chữ: Hai mươi triệu chín trăm  tám mươi nghìn đồng chẵn  ./.

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

được ủy quyền/ Giám đốc KBNN quận, huyện

Ngày     tháng  01  năm 2026

Chuyên viên kiểm soát chi/Giao dịch viên Giám đốc KBNN cấp tỉnh hoặc lãnh đạo phòng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC KHU VỰC III - PHÒNG GIAO DỊCH SỐ 7





Số tiền bằng chữ: Hai mươi triệu chín trăm  tám mươi nghìn đồng chẵn  ./.
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